          TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC 	            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   
    KHOA RĂNG HÀM MẶT			       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
					Thái Nguyên, ngày     tháng     năm

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG NHA KHOA

1. Thông tin chung về học phần
· Mã học phần: SRD321
· Số tín chỉ: 2(1/1)                                          
· Loại học phần: bắt buộc 
· Các học phần tiên quyết: Dịch tễ học, Nha công cộng.  
· Các học phần song hành:. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· Bộ môn (Khoa) phụ trách học phần: Nha khoa Dự phòng & Phát triển – Khoa Răng hàm mặt
· Số tiết quy định đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết:  10 tiết		             + Thảo luận	:  05 tiết      
+ Làm bài tập: 05 tiết		                        + Thực hành, thí nghiệm: 15 tiết
+ Hoạt động theo nhóm:  05 tiết		             + Tự học: 30 giờ
+ Bài tập lớn (tiểu luận): 10 giờ		             + Tự học có hướng dẫn: 10 giờ
2. Thông tin chung về các giảng viên 
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	TS. Lê Thị Thu Hằng
	0912978877
	lethithuhang@tump.edu.vn
	

	2
	ThS. Đỗ Minh Hương
	0983523584
	dominhhuong@tump.edu.vn
	

	3
	ThS. Mai Thu Quỳnh
	0965994455
	maithuquynh@tump.edu.vn
	

	4
	BS. Vũ Thị Hà
	0986202029
	vuthiha@tump.edu.vn
	

	5
	BS. Hà Hương Quỳnh
	0392253601
	hahuongquynh@tump.edu.vn
	

	6
	BS. Ngô Việt Thành
	0989481158
	ngovietthanh@tump.edu.vn
	

	7
	KTV. Hoàng Thị Ân
	0913047676
	hoangthian@tump.edu.vn
	


3. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng:
Kiến thức:
- Trình bày được các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản, cách lựa chọn vấn đề và các bước xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học trong nha khoa.
	- Vận dụng được kiến thức trong thực hành nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nha khoa.
Thái độ: 
- Coi trọng việc cập nhật khoa học trong cải thiện và nâng cao sức khỏe răng miệng.
Kỹ năng:
- Tìm kiếm, phân tích và trích dẫn được các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nha khoa. 
· Xây dựng được đề cương nghiên cứu thuộc lĩnh vực nha khoa.
4. Chuẩn đầu ra học phần:
Kiến thức:
1. Trình bày được các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản, cách lựa chọn vấn đề và các bước xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học trong nha khoa.
	2. Vận dụng được kiến thức trong thực hành nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nha khoa.
Thái độ: 
3. Coi trọng việc cập nhật khoa học trong cải thiện và nâng cao sức khỏe răng miệng.
Kỹ năng:
4. Tìm kiếm, phân tích và trích dẫn được các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nha khoa. 
5. Xây dựng được đề cương nghiên cứu thuộc lĩnh vực nha khoa.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
	Học phần này gồm 2 phần. Phần lý thuyết giới thiệu những kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học trong nha khoa. Phần thực hành hướng dẫn thái độ và kỹ năng cơ bản trong thực hiện nghiên cứu khoa học trong nha khoa.
6. Mức độ đóng góp của các bài giảng để đạt được chuẩn đầu ra của học phần
Mức độ đóng góp của mỗi bài giảng được mã hóa theo 3 mức, trong đó:
(Mức 1:  Thấp, Mức 2: Trung bình, Mức 3: Cao)
	Bài giảng
	Chuẩn đầu ra của học phần

	
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5

	Thực hành 
	
	
	
	
	

	Bài 1
	3
	3
	2
	
	3

	Bài 2
	3
	
	3
	
	3

	Bài 3
	3
	3
	3
	
	3

	Bài 4
	
	
	
	3
	2


7. Danh mục tài liệu
+ Tài liệu học tập chính: Bộ môn Nha khoa dự phòng và phát triển- Đại học Y Dược Thái Nguyên. Bài giảng Nghiên cứu khoa học trong nha khoa (Lưu hành nội bộ); 2016.
+ Tài liệu tham khảo: (Vancouver)
1. Trường Đại học Y Hà Nội. Nghiên cứu khoa học trong Y học; 1997.
2. WHO. Oral Health Surveys Basis Methods. 5th ed . Geneva; 2013.
3. Khoa Y tế công cộng – Đại học Y Dược Thái Nguyên. Bài giảng Dịch tễ học (Lưu hành nội bộ); 2016.
4. Nguyễn Minh Sơn. Dịch tễ học. Nhà xuất bản giáo dục Việt nam; 2012.
8. Nhiệm vụ của người học
8.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận
- Dự lớp  80 % tổng số thời lượng của học phần.
  - Hoàn thành các bài tập được giao trong sách bài tập.
8.2. Phần thí nghiệm, thực hành
- Tham dự 100% số buổi học thực hành.
- Hoàn thành các chỉ tiêu sau:
	STT
	Chỉ tiêu
	Số ca

	1
	Tìm kiếm và trích dẫn bài báo khoa học theo vấn đề nghiên cứu bằng tiếng Việt (toàn văn)
	4

	2
	Tìm kiếm và trích dẫn bài báo khoa học theo vấn đề nghiên cứu bằng tiếng Anh (toàn văn)
	6

	3
	Phân tích bài báo khoa học theo vấn đề nghiên cứu
	1

	4
	Xây dựng đề cương nghiên cứu vấn đề thuộc lĩnh vực nha khoa
	1


9. Phương pháp giảng dạy
- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm.
- Thực hành: Cầm tay chỉ việc
10. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập
	TT
	Hình thức
	Mục đích, phương pháp kiểm tra, đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
(Theo thang điểm 10)
	Trọng số

	1
	Bài kiểm tra thường xuyên
	- Đánh giá mức độ kiến thức đạt được qua 1/2 thời gian học tập.
- Phương pháp lượng giá: trắc nghiệm.
	Số câu trả lời đúng trên tổng số câu hỏi
	16,66%

	2
	Kiểm tra giữa học phần
	  - Đánh giá kỹ năng tìm kiếm và trích dẫn tài liệu tham khảo.
  - Phương pháp lượng giá: Bài tập cá nhân tìm kiếm và trích dẫn tài liệu tham khảo.
	Số tài liệu đạt yêu cầu trên tổng số tài liệu cần tìm
	33,34%

	3
	Thi kết thúc học phần
	 - Đánh giá kỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu trong nha khoa, kỹ năng làm việc nhóm. 
- Phương pháp lượng giá: Báo cáo đề cương nghiên cứu
	Theo phiếu chấm
	50%


Điểm học phần: Là điểm trung bình chung có trọng số của các điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần làm tròn đến một chữ số thập phân.
11. Nội dung chi tiết học phần
11.1. Nội dung về lý thuyết và thảo luận
Trình bày các chương, mục trong chương. Trong từng chương ghi tổng số tiết; số tiết giảng lý thuyết, bài tập,  thảo luận.
Bài 1: Nghiên cứu khoa học trong nha khoa
(Tổng số tiết: 04; Số tiết lý thuyết: 04; Số tiết bài tập, Thảo luận: 0)
1. Một số khái niệm cơ bản về NCKH
2. Ý nghĩa của NCKH trong nha khoa
3. Những vấn đề căn bản chuẩn bị cho một NCKH
4. Các loại thiết kế nghiên cứu cơ bản
4.1 .Theo loại hình nghiên cứu
4.2 .Theo bản chất nghiên cứu
4.3. Theo thiết kế nghiên cứu
Bài 2: Chọn lựa vấn đề nghiên cứu trong nha khoa
 (Tổng số tiết: 02; Số tiết lý thuyết: 01; Số tiết bài tập,Thảo luận: 01)
1. Những vấn đề nha khoa hiện nay
2. Lựa chọn vấn đề ưu tiên
2.1 Khái niệm
2.2 Các tiêu chuẩn lựa chọn ưu tiên
Bài 3: Phương pháp xây dựng đề cương nghiên cứu
 (Tổng số tiết: 06; Số tiết lý thuyết: 03; Số tiết bài tập, Thảo luận: 03)
1.  Tên đề tài
2.  Đặt vấn đề
3.  Tổng quan tài liệu
4.  Câu hỏi - mục tiêu - giả thuyết nghiên cứu
5.  Xác định đối tượng và phương pháp nghiên cứu
5.1 Đối tượng nghiên cứu
5.2 Thiết kế nghiên cứu
5.3 Địa điểm nghiên cứu
5.4 Cỡ mẫu và chọn mẫu
5.5 Biên số-chỉ số
5.6 Công cụ và kỹ thuật thu thập số liệu
5.7 Sai số và khống chế sai số
5.8 Đạo đức nghiên cứu
6. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu
7. Dự kiến kết quả
8. Dự kiến bàn luận- kết luận và kiến nghị

[bookmark: _GoBack]Bài 4: Phương pháp tham khảo tài liệu
 (Tổng số tiết: 03; Số tiết lý thuyết: 02; Số tiết bài tập, Thảo luận: 01)
1.  Xác định thông tin cần tìm kiếm
2.  Xác định nguồn thông tin
3.  Cách tìm kiếm tài liệu
4.  Đánh giá tài liệu tìm được
5.  Quản lý tài liệu
6.  Cách trích dẫn tài liệu tham khảo
11.2. Nội dung về thực hành, thí nghiệm
	Bài 1:
	Lựa chọn vấn đề nghiên cứu
	2 tiết

	Bài 2:
	Xây dựng mục tiêu nghiên cứu
	2 tiết

	Bài 3:
	Tìm kiếm và trích dẫn tài liệu
	2 tiết

	Bài 4:
	Xây dựng phương pháp nghiên cứu
	4 tiết

	Bài 5:
	Cách trình bày báo cáo khoa học
	  2 tiết

	Bài 6:
	Đánh giá bài báo khoa học
	  3 tiết

	Tổng
	  15 tiết


12. Thời gian phê duyệt đề cương học phần: Ngày……….tháng……….năm………
	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)




TS. Lê Thị Thu Hằng
	CTHĐ THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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